
STT
Biển kiểm 

soát
Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu

Số ngày 

không 

truyền

1 83A06253 
CN-Công ty Cổ phần tập đoàn Mai 

Linh Sóc Trăng 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẦU TƯ HỒ HUY 
12 

2 51B23446 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 

SMC 

17 

3 51B15537 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 

SMC 

20 

4 51B18738 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 

SMC 

28 

5 51B33465 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 

SMC 

21 

6 83A08090 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẦU TƯ HỒ HUY 
28 

7 83E00028 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẦU TƯ HỒ HUY 
8 

8 83F00269 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẦU TƯ HỒ HUY 
19 

9 51B25833 
CN-ST Công ty CP xe khách 

Phương Trang FUTABUSLINES 

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện 

tử Bình Anh 
7 

10 65B00913 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
11 

11 83B00986  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 

12 83B00793  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 8 

13 60B04555  Công ty Cổ phần VCOMSAT 21 

14 83H00937 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
21 

15 83C02101  Công ty cổ phần Vĩnh Thành Công ty Cổ phần VCOMSAT 9 

16 68B01468 
Công ty CP tàu cao tốc Superdong-

Kiên Giang-CN Sóc trăng 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản 

xuất Toàn Đức Lộc 
15 

17 83L3971  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

18 83L3962  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

19 83L3791  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

20 83B00839 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

Công ty TNHH Sơn Phụng 

Công ty CP xây dựng TDC và Huy 

Hoàng 

Phụ lục 2: DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI

VI PHẠM KHÔNG TRUYỀN DỮ LIỆU THIẾT BỊ GSHT THÁNG 5

(Thời gian từ ngày 01/5/2024 đến ngày 28/5/2024)

(Kèm theo Công văn số       /SGTVT-QLVT ngày       /5/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng)

CN-Công ty TNHH vận chuyển 

hành khách Mỹ Duyên 

CN-Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại 

Sóc Trăng 

Công ty Cổ phần vận tải tỉnh Sóc 

Trăng 



21 83B00587  Công ty Cổ phần VCOMSAT 10 

22 83B00788  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

23 64B00225  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

24 51B03530  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

25 84L4096  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

26 83B00603  Công ty TNHH một thành viên INSTEK 23 

27 83B00018  Công ty Cổ phần VCOMSAT 15 

28 84B00156  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 

29 83B00701  Công ty Cổ phần VCOMSAT 13 

30 51B01532  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

31 83B00692  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 20 

32 83B00662  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 25 

33 67B00458 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG 

NGHỆ TOÀN CẦU 
28 

34 83B01021  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 

35 83B00579  Công ty Cổ phần VCOMSAT 15 

36 83B00778  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14 

37 65B00950  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 

38 83B00485  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 

39 83B00910 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

40 83C02481  Viettel Tracking  26 

41 83C03183  Viettel Tracking  1 

42 83C03690  Viettel Tracking  14 

43 83C03819 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
13 

44 83C00033 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 

SMC 

28 

45 83C03408 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

46 83C00883  Viettel Tracking  8 

47 83C02316  Công ty Cổ phần VCOMSAT 15 

48 83L1178  Viettel Tracking  28 

49 83B00764  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 

50 89B00836  Công ty Cổ phần VCOMSAT 10 

51 83B00862  Viettel Tracking  11 

52 83B00880  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

53 83C04131  Viettel Tracking  28 

54 83C04210  Viettel Tracking  14 

55 83C01713  Viettel Tracking  20 

56 79C00395  Viettel Tracking  25 

57 83C04387  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

58 83C02549  Công ty Cổ phần VCOMSAT 10 

59 83C04397 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
22 

60 83B01038  Công ty Cổ phần VCOMSAT 7 

61 83C03299  Công ty Cổ phần VCOMSAT 15 

Công ty TNHH Sơn Phụng 



62 83C03944  Viettel Tracking  15 

63 83B00794  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

64 83C02506  Viettel Tracking  14 

65 83C02746  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

66 83C01723  Viettel Tracking  18 

67 83C02587 
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản 

xuất Toàn Đức Lộc 
28 

68 83L2479  Công ty Trách nhiệm Hữu hạn A.D.A 9 

69 83C02786  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

70 83C02713 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

71 83C04303  Viettel Tracking  19 

72 83C04385  Viettel Tracking  28 

73 83C02511  Viettel Tracking  12 

74 83C03467  Viettel Tracking  28 

75 83C02946  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

76 83C03396 
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & 

Viễn thông Việt Nam 
28 

77 83C00066  Viettel Tracking  28 

78 83C03204  Viettel Tracking  17 

79 83C04236 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

80 83C02984 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 

SMC 

28 

81 83C05103  Viettel Tracking  28 

82 83L1960 
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản 

xuất Toàn Đức Lộc 
18 

83 83C03651 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

84 83C02626  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 

85 83C04889  Viettel Tracking  28 

86 83C04537  Viettel Tracking  28 

87 51B31082  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11 

88 83C05441  Công ty Cổ phần VCOMSAT 14 

89 83B00831  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

90 83B00478 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

91 83C05204 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÔI SAO 

SÀI GÒN 
28 

92 83B00990  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

93 83B01027  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 12 

94 83C05743 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

95 83C05830  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

96 83C06044  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

97 83C06179 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

Công ty TNHH Sơn Phụng 



98 83B01062 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
19 

99 83C03864  Công ty Cổ phần VCOMSAT 23 

100 83B00886 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

101 83C06422 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
9 

102 83C06296 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

103 83B01058  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 12 

104 83C03858  Công ty Cổ phần VCOMSAT 15 

105 83C02795 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH  
15 

106 83C03374  Viettel Tracking  28 

107 83C03586  Viettel Tracking  20 

108 83C05311  Viettel Tracking  28 

109 83C05276  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

110 83C06517  Công ty Cổ phần VCOMSAT 9 

111 83C05999  CÔNG TY TNHH TARIS  28 

112 83C06810  Công ty Cổ phần VCOMSAT 22 

113 71C07601 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

114 83B01189  Công ty Cổ phần VCOMSAT 16 

115 83B01164  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

116 83B01191  Công ty Cổ phần VCOMSAT 11 

117 83C07442 
Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt 

(VIETMAP) 
28 

118 83C07554  Công ty Cổ phần VCOMSAT 26 

119 83C07859 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH  
28 

120 83C07768  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

121 83B01248  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 

122 83C07848 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt 

Nam 
28 

123 83C07812  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 13 

124 83C02027 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
14 

125 83C05077  Viettel Tracking  28 

126 83C03174  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 23 

127 83B00207  Công ty Cổ phần VCOMSAT 20 

128 83B01110 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

129 83C06501  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 

130 83B01158 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
27 

131 83C00887  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 8 

132 83H00015  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

Công ty TNHH Sơn Phụng 



133 83H00083  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

134 50F00411  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14 

135 83C08806 
Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt 

(VIETMAP) 
28 

136 83H00293 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
10 

137 83C03098 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

138 62F00155  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 18 

139 83H00553 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
27 

140 83H00242  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

141 83F00079  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14 

142 83F00053 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
11 

143 83H01014 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

144 83H01089  Viettel Tracking  7 

145 83G00029  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

146 83E00212 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
9 

147 83E00195 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
8 

148 83F00270  Viettel Tracking  14 

149 83B00863  Viettel Tracking  8 

150 83B01019  Viettel Tracking  28 

151 95C02897  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

152 83C06242 
Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt 

(VIETMAP) 
28 

153 83B00520  Viettel Tracking  28 

154 53N9725 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG 

NGHỆ TOÀN CẦU 
7 

155 94B00064 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

156 83B00879  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 12 

157 83B00652  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 

158 83B00054 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt 

Nam 
9 

159 64B00476 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
22 

160 83B00870 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

Công ty TNHH Sơn Phụng 

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ vận tải Hữu Phước 

Công ty TNHH vận tải Thuận 

Tiến 



161 95C00348 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
22 

162 83C01917  Viettel Tracking  11 

163 83B00824 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt 

Nam 
8 

164 83B00989  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

165 51B21516  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11 

166 83C03954  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

167 83C05575 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
26 

168 83C01911  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

169 83B01306  Viettel Tracking  9 

170 83C08883  Công ty Cổ phần VCOMSAT 12 

171 83H00190  CÔNG TY TNHH TARIS  21 

172 83C09137 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
14 

173 83E00042  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

174 83H00322  Công ty TNHH một thành viên INSTEK 23 

175 83C09475 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
19 

176 83H00480  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

177 83H00683 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

178 83C09797  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 21 

179 83H00572  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

180 83H00833  CÔNG TY TNHH TARIS  19 

181 83F00048  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

182 83F00025  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14 

183 83H01011 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
13 

184 83F00050  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 28 

185 83G00211  Công ty Cổ phần VCOMSAT 11 

186 83E00502  CÔNG TY TNHH TARIS  12 

187 83E00582 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
14 

188 83F00176  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14 

189 83G00130  Viettel Tracking  16 

190 83G00190  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 23 

191 83B00928 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
28 

192 83B00966  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 20 

193 83B01045  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 

194 84B00337 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
26 

Công ty TNHH vận tải Thuận 

Tiến 

Doanh nghiệp tư nhân Thành Long 

Phú 

Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thủy 

Bộ 



195 95B00389 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG 

NGHỆ TOÀN CẦU 
9 

196 95B00358  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

197 83C02676  CÔNG TY TNHH TARIS  13 

198 95B00598  Công ty Cổ phần VCOMSAT 17 

199 83C03393  Viettel Tracking  8 

200 83L1975  Viettel Tracking  21 

201 83C01970  Viettel Tracking  9 

202 83C02772  Công ty Cổ phần VCOMSAT 21 

203 83C04135  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 13 

204 83C05298 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
23 

205 83B01202  Viettel Tracking  28 

206 83H00033  Viettel Tracking  7 

207 83E00494  CÔNG TY TNHH TARIS  7 

208 83E00240  Công ty Cổ phần VCOMSAT 22 

209 65B00204 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt 

Nam 
17 

210 61B00852  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 

211 83B00525  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 15 

212 51B14782  Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 

213 51B12446  Công ty Cổ phần VCOMSAT 15 

214 14B00818  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 13 

215 83B00653  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 

216 83C01830 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
7 

217 83B00767 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 

SMC 

8 

218 83C04631  Viettel Tracking  28 

219 51B22762  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 25 

220 83B00859  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 

221 83B01097  Công ty Cổ phần VCOMSAT 7 

222 83B01194 
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh 

Dương 
7 

223 83B01161  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 

224 83B00800 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt 

Nam 
7 

225 83F00192  Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14 

226 83G00036  Viettel Tracking  24 

Hợp tác xã DVVT Thống Nhất 

Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thủy 

Bộ 
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